
DANH SÁCH CÁC LỚP HỦY TRONG HK1/2025-2026
Sinh viên lưu ý đăng ký lại các môn Thể dục và Anh văn từ 17g00 ngày 20/9/2025 theo lịch ĐKHP
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Thứ Tiết bđ Số tiết ghi chú

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25TTH1TN 2 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25CVL2 2 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25TNT1 2 1 3

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25KDL1 2 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25CTT1 2 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25CVL1 3 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25HOH1 3 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25KVL1B 3 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25CTT1TN 3 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25DTV1 4 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25VLH1A 4 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25VLH1 4 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25SHH1 4 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25VYK1 5 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25DCH1 5 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25CTT6 5 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25QMT1A 6 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25TTH3 6 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25KTH1 6 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25KDC1 6 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25VLH2A 7 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25VLH2B 7 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25TNT1 7 1 3

25-26 1 2025 LT ADD00031 Anh văn 1 25DTV2 7 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00032 Anh văn 2 25S2_1 2 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00032 Anh văn 2 25TNT1 2 4 3

25-26 1 2025 LT ADD00032 Anh văn 2 25S5_1 5 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00032 Anh văn 2 25C5_1 5 6 4

25-26 1 2025 LT ADD00032 Anh văn 2 25S6_1 6 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00032 Anh văn 2 25TNT1 7 4 3

25-26 1 2025 LT ADD00001 Anh văn bổ túc 25S2_2 2 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00001 Anh văn bổ túc 25S3_1 3 1 4

25-26 1 2025 LT ADD00001 Anh văn bổ túc 25C4_2 4 6 4

25-26 1 2023 LT ENV00003

Con người và môi 

trường 23_1 7 1 3

25-26 1 2024 LT BAA00016

Đổi mới sáng tạo và 

khởi nghiệp 24HOH1 6 6 5

25-26 1 2024 LT BAA00015

Giới thiệu về biến đổi 

khí hậu và phát triển 

bền vững 24HOH1 6 6 2.5

25-26 1 2024 LT GEO00002 Khoa học Trái đất 24_3 7 6 3

25-26 1 2023 LT ENV00001 Môi trường đại cương 23_1 6 1 4

PĐT đã chuyển sv 

qua lớp cùng TKB

25-26 1 2024 LT BIO00002 Sinh đại cương 2 24_1 7 1 4

Đã thông báo 

ngày 10/9/2025

25-26 1 2025 TH BAA00021 Thể dục 1 25BR_T2Ti3 2 3 3

Đã thông báo 

ngày 10/9/2025



DANH SÁCH CÁC LỚP HỦY TRONG HK1/2025-2026
Sinh viên lưu ý đăng ký lại các môn Thể dục và Anh văn từ 17g00 ngày 20/9/2025 theo lịch ĐKHP
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Thứ Tiết bđ Số tiết ghi chú

25-26 1 2025 TH BAA00021 Thể dục 1 25PB_T2Ti8 2 8 3

25-26 1 2025 TH BAA00021 Thể dục 1 25AE_T5Ti1 5 1 3

25-26 1 2025 TH BAA00021 Thể dục 1 25BC_T5Ti3 5 3 3

25-26 1 2025 TH BAA00021 Thể dục 1 25AE_T5Ti3 5 3 3

25-26 1 2025 TH BAA00021 Thể dục 1 25PB_T6Ti3 6 3 3


